
UBND TINH BINH DU'ONG 	CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VI$T NAM 
TRUONG DAI HQC THU DAU MOT 	Dec 14p — Tyr do — Hanh phtic 

St): -39 /TB-DHTDM 	 Binh Diamg, ngay thang j  nam 2020 

THONG BAO 
XET TUYEN DAI HQC CHiNH QUY NAM 2020 

BANG PHIrCiNG THITC XET KET QUA THI TOT NGHItP THPT 

Ten truirng: Truang dai hoc Thu Dau M6t 	Ma truttng: TDM 
Lo#i hinh truIrng: Cong lap (da nganh) 	 'ding chi tieu: 4200 

I. THONG TIN CHUNG 
1. Hinh thth xet tuyen: Xet ket qua thi tot nghiep THPT nam 2020 theo to bop mon. 
2. Dei tuqng tuyen sinh: Thi sinh c6 tham gia thi kS,  thi Vet nghiep THPT nam 2020. 
3. Dieu kien trying tuyen: Thi sinh tot nghiep THPT hoac tuong ducmg va dat dttqc 
diem chuan tang tuyen cita Tru6ng dai hoc Thu Dau Met quy dinh. 
4. Pham vi tuyen sinh: Tuyen sinh trong ca nu6c. 
5. CM tieu tuyen sinh: 35% tong chi tieu cua ding nganh. 
6. ch4 do ceng diem tru den: 
Th%rc hien Ong diem khu vtrc uu tien va diem dei tuqng uu tien vao phuong thirc xet 
hoc ba, mire diem cu the nhu sau: 
- KV1 (0,75 diem); KV2-NT (0,5 diem); KV2 (0,25 diem); KV3 (khong dttqc Ong 
diem) 
- Doi tuqng uu tien 01 — 04 (2 diem); DOi tucmg uu tien 05 — 07 (1 diem); 
7. Nguyen tic xet tuyen: 
Diem trung tuyen duqc xet theo drng nganh, xet ket qua tir cao xuong cho den khi du 
chi tieu. Diem tang tuyen la ding diem dm 3 mon trong t6 hqp xet tuyen cong  vai diem 
uu tien (neu co) theo thang diem 30, khong nhan hg so. 
H. TH61 GIAN VA THiJ TVC NQP HO SG 
1. Th?ri gian nob he so' DICXT:Tir ngay 15/6/2020 den ngay 30/6/2020. 
2. Hinh thin nep ho scr: Neu IA h9c sinh 16p 12 thI nep h6 so DKXT tai trtremg THPT 
ma thi sinh dang h9c, neu la thf sinh tu do thi nep tai cac diem nep h6 so DKXT do cac 
Set giao duc va Dao tao quy dinh. 
3. SO Iugng nguyen vong DKXT: Moi thi sinh dtrqc dang ky khong gioi hart nguyen 
vong va xep theo dal tir uu den tir cao xuOng thAp. 
4. Le phi: Thuc hien theo quy dinh dm Be GD&DT 
5. Thai gian dieu chinh nguyen vong DKXT: 
Thi sinh thrc hien dieu chinh nguyen v9ng 01 Ian duy nhat bang 1 trong hai hinh thirc: 
- Theo phucmg thirc tn,rc tuytn: tir ngay 09/9/2020 den Mr& 17 gibs ngay 16/9/2020. 
- Bang phieu DKXT: tir ngay 09/9/2020 den truac 17 giet ngay 18/9/2020. 
6. TWA gian cong be ket qua trting tuyen: 
Tnrac 17h00 ngay 27/9/2020 Tndyng dui h9c Thu Dau Met cong b6 ket qua trUng tuyen. 
tai: website http://tuyensinh.tdmu.edu.vn. Nhang thi sinh tang tuyen Truemg se thong 
bao bang tin nhan SMS ten s6 dien thoai ma thi sinh da clang kSt. 
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7. Thoi gian xac nhan nhap hoc: 
Thi sinh trUng tuyen phai xac nhan nhap hoc dOng thoi lam thit tic nhap h9c vao tnrerng 
Dai hoc Thu DAti MOt tir ngay 29/9/2020 den ngay 03/10/2020. 
8. Hoc phi: Dave thu theo tin chi, Thu theo quy dinh cua Nha nuerc doi vai tnrerng Dai 
h9c cong lap, ci the: 
- KhOi nganh Khoa h9c Ti nhien 	 : 390.000 di'ing/tin chi 
- KhOi nganh 1(5,  thuat, Cong nghe 	: 351.000 ang/tin chi 
- Khei nganh Khoa h9c Xd hOi, Kinh te, Luat : 327.000 deng/tin chi 
- Khei nganh Su pham 	 : Khong thu h9c phi 

9. Cac mon thi nang khieu: 
Stt Nganh MO to hqp mon ..< Mon thi nOng khieu 

1 ye 

- Kin trim 
- Quy ho4ch Wing va Do thi 
- Thiet ke De h9a 
- My that 

V00, V01, V05, 
V06 tinh vat (vd bang viet chi) 

2 Giao dye m'am non MOO Hat, intia; dec, Ice chuyen clan cam 

3 Am nhac 
M03, M05, 
M07, Mll 

Hat, Th'dm am, Tiet tau (cOng di6 
n6u bitu dien them nhac cu) 

Doi vbi nganh co ma to h9p co mon nang khieu, thi sinh ltra ch9n 1 trong 2 hinh tittle 
sau: 
+ Du thi nang khieu tai Tnrerng Dai h9c Thu Dau MOt. 
* Thai gian thi: d r kien 18/08/2020 (Truang se có thong bao ci the) 

+ Di thi nang khieu tai cac tnrong dai hoc khac, ley ket qua nOp ve Tnrtmg Dai h9c 
Thu Dan MOt tnrac ngay 30/8/2020. 
Ghi 	Doi vai cac nganh six pham, neu thi sinh xet tuyen bang diem thi tot nghiep 
TIIPT nam 2020 thi kh6ng quy dinh h9c lvc. 

III. CAC NGANH TUYEN SINN (xern bang phy lyc dinh kern) 

Dia chi lien he: 
Trung tam Tuyen sinh - Trirtmg Dai hoc ThU Den Met. 

Dia chi: SO 6 Tran Van On, phtrerng Phu Hea, TP. Thu Ddu MOt, Binh Duong. 
Website: http://tuyensinh.tdmu.edu.vn  Email: trungtamtuyensinh@tdmu.edu.vn  

Dien thooi: 0274.3835.677 - 0274.3844.340 — 0274.3844341 
Fanp ge: www.facebook.com/tuyensinhTDMU  - Hotline: 0911.022.322 

Ncri nhan: 
- BO Gido dvc va Dao tao; 
- UBND tinh Binh Duong; 
- Chit tich HOi dOng tru6ng; 
- Cdc Ph6 HiOu twang; 
- Cdc don NI trvc thuOc; 
- Website Tru6ng; 
- Ltru: VT, DTDH, TTTS. 

TS. Ng8 HOng Di0 
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UBND TỈNH BÌNH DƢƠNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

CÁC NGÀNH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020 

BẰNG PHƢƠNG THỨC XÉT KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT 
 (Kèm theo Thông báo số  34 /TB-ĐHTDM, ngày  03   tháng  6  năm 2020  

của Hiệu trưởng Trường đại học Thủ Dầu Một) 
 

Stt Ngành học 
Mã 

Ngành 
Mã tổ hợp 

Tổng 

Chỉ 

tiêu 

1 
Quản trị Kinh doanh (đã đạt chuẩn AUN-

QA) 
7340101 A00, A01, D01, A16 250 

2 
Kỹ thuật Phần mềm (đã đạt chuẩn AUN-

QA) 
7480103 A00, A01, C01, D90 100 

3 Kỹ thuật Điện (đã đạt chuẩn AUN-QA) 7520201 A00, A01, C01, D90 80 

4 Hóa học (đã đạt chuẩn AUN-QA) 7440112 A00, B00, D07, A16 80 

5 
Giáo dục Mầm non (đã đạt chuẩn kiểm 

định MOET) 
7140201 M00 50 

6 
Giáo dục Tiểu học (đã đạt chuẩn kiểm định 

MOET) 
7140202 A00, C00, D01, A16 100 

7 
Sƣ phạm Ngữ Văn (đã đạt chuẩn kiểm định 

MOET)
 7140217 C00, D01, D14, C15 50 

8 
Sƣ phạm Lịch sử (đã đạt chuẩn kiểm định 

MOET)
 7140218 C00, D01, C14, C15 50 

9 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, D01, A16 250 

10 Kế toán 7340301 A00, A01, D01, A16  250 

11 Quản lý Công nghiệp 7510601 A00, A01, C01, A16  90 

12 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00, A01, D01, D90 90 

13 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, A01, D15, D78 270 

14 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 D01, D04, A01, D78 270 

15 Công nghệ Thông tin 
 

7480201 A00 , A01, C01, D90 50 

16 Hệ thống Thông tin 7480104 A00, A01, C01, D90 80 

17 Kỹ thuật Xây dựng 7580201 A00, A01, C01, D90 60 

18 Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa
 

7520216 A00, A01, C01, D90 60 

19 Kỹ thuật Cơ điện tử
 

7520114 A00, A01, C01, D90 60 

20 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 A00, A01, D01, D90 80 

21 Thiết kế Đồ họa
 

7210403 V00, V01, A00, D01 50 

22 Kiến trúc 7580101 V00, V01, A00 , A16 60 

23 Kỹ nghệ gỗ (Công nghệ Chế biến Lâm sản) 7549001 A00, A01, B00, D01 50 

24 

 Quy hoạch Vùng và Đô thị 

+ Quy hoạch đô thị 

+ Kiến trúc cảnh quan và Kỹ thuật hạ tầng 

đô thị 

7580105 V00, D01, A00, A16 50 
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25 Khoa học Môi trƣờng 7440301 A00, D01, B00, B08 50 

26 Toán kinh tế
  

7310108 A00, A01, D07, A16 50 

27 Công nghệ Thực phẩm
 

7540101 A00, A02, B00, B08 50 

28 Đảm bảo chất lƣợng và an toàn thực phẩm 
 

7540106 A00, A02, B00, B08 50 

29 Quản lý Tài nguyên và Môi trƣờng 7850101 A00, D01, B00, B08  80 

30 Quản lý Nhà nƣớc 7310205 C14, C00, D01, A16 130 

31 Quản lý Đất đai 7850103 A00, D01, B00, B08 70 

32 Chính trị học 7310201 C14, C00, C19, C15 70 

33 Luật 7380101 C14 , C00, D01, A16 250 

34 Du lịch
 

7810101 D01, D14, D15, D78 50 

35 Quốc tế học
 

7310601 A00, C00, D01, D78 70 

36 Tâm lý học 7310401 C00, D01, C14, B08 70 

37 Công tác Xã hội 7760101 C00, D01, C19, C15 70 

38 Văn hóa học 7229040 C14, C00, D01, C15 70 

39 Địa lý học 7310501 C00, A07, D15, D01 70 

40 Văn học
 

7229030 C00, D01, D14, C15 60 

41 Lịch sử
 

7229010 C00, D01, C14, C15 60 

42 Giáo dục học 7140101 C00, D01, C14, C15 50 

43 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207 A00, A01, C01, D90 50 

44 Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu 7480205 A00, A01, C01, D90 50 

45 Quản lý Đô thị 7580107 V00, D01, A00, A16 50 

46 Âm nhạc 7210405 M05, M07, M11, M03 50 

47 Mỹ thuật 7210407 V00, V01, V05, V06 50 

BẢNG MÃ TỔ HỢP 

Mã Tên môn tổ hợp  Mã Tên môn tổ hợp 

A00 Toán, Vật lí, Hóa học  D07 Toán, Hóa học, Tiếng Anh 

A01 Toán, Vật lí, Tiếng Anh  D14 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh 

A02 Toán, Vật lí, Sinh học  D15 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh 

A07 Toán, Lịch sử, Địa lí  D78 Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh 

A16 Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn  D90 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh 

B00 Toán, Hóa học, Sinh học  M00 Ngữ văn, Toán, Năng khiếu 

B08 Toán, Sinh học, Tiếng Anh  M03 Ngữ văn, Khoa học xã hội, Năng khiếu 

C00 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí  M05 Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu 

C01 Ngữ văn, Toán, Vật lí  M07 Ngữ văn, Địa lí, Năng khiếu 

C14 Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân  M11 Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu 

C15 Toán, Ngữ văn, Khoa học xã hội  V00 Toán, Vật lí, Năng khiếu 

C19 Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân  V01 Toán, Ngữ văn, Năng khiếu 

D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  V05 Ngữ văn, Vật lí, Năng khiếu 

D04 Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung  V06 Toán, Địa lí, Năng khiếu 

 

 



CAC PHIAYNG THIS TUYEN SINH EIAI HQC CHINH QUY NAM 2020 

1. Phmmg fink tuyen sinh 

+ Phtrung fink 1: Xet hoc ba: (co 02 hinh thirc): 
* Hinh thirc 1: Xet diem trung binh chung 3 hoc ky (HK 1,2 lop 11 va HK 1 lop 12)-
theo to hop mon; 
* Ilinh that 2: Xet diem trung binh cac mon (diem tong ket ca nam) nam lap 12 theo to 
hop mon. 
+ Phtrcrng thin 2: Xet ket qua kY thi tot nghiep THPT nam 2020 theo to hop mon. 
+ Phtrcrng thirc 3: Xet tuyen thang: (CO 2 hinh thirc): 
* Hinh thiiv 1: Thi sinh dat h9c sinh gigi 1 trong 3 nam (lap 10, 11, 12) dugc 	en 
thang;  

* Hinh thirc 2: Tuyen thAng theo Quy the tuyen sinh hien hanh cua BO GD&DT.  rONG 

+ Phtrcrng thin 4: Xet ket qua bai thi danh gia nang lac (DGNL) cua Dai hoc Qua 
TP. HCM nam 2020. 
2. Chi tieu tuyen sinh: tong 4.200 chi tieu: 
+ Phtrung thirc 1: 45% dm tong chi tieu; 
+ Phtrung thirc 2: 35% dm tong chi tieu; 
+ Phtrong thik 3: 13% dm tong chi tieu; 

+ Phtrung thin 4: 7% dm tong chi tieu. 

Au O.  
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